                                                   Phiếu Đăng ký                                    Ảnh (Photo)      

                                                   Registration Form

Thông tin về cá nhân / Personal Information

Họ Family Name: ______________     Tên Given Name:_____________________________  Giới tính Sex：_________

Ngày sinh Date of birth: ________________________________ Số hộ chiếu Passport No: _______________________

Họ, tên và nghề nghiệp của Bố
Name and occupation of father: _____________________________ Di động: Mobilphon: _______________________

Họ, tên và nghề nghiệp của Mẹ：
Name and occupation of mother: ____________________________________Di động: Mobilphon: _______________

Địa chỉ  Address:__________________________________________________________________________________

Điện thoại  Telefon:_______________________________     Thư điện tử   e-mail: _____________________________

Tên Trưởng và lớp School and class :__________________________________________________________________

Quá trình học tập   Educational history  
         Từ.......đến.....năm
         tên trường  

          lớp              Điểm trung bình
         from ... to ...year                 school name
          class           school average mark

         ___________    ________________________   ________       
100-90        90-80      80-70    70-60       

        ___________    ________________________   ________       
100-90        90-80      80-70    70-60         

        ___________    ________________________   ________       
100-90        90-80      80-70    70-60        

Trình độ tiếng Đức Level of Deutsch:  Cơ bản Elementary ___Trung bình Intermediate___Tiến tiến Advanced_____
Trình độ tiếng Anh  Level of English : Cơ bản Elementary ___Trung bình Intermediate___Tiến tiến Advanced_____

Hoạt động, Sở thích Activities, hobby:________________________________________________________________

Trường muốn học  Suggested school:_________________________________________________________________

Ngày đi du học   Date of entry_______________________________________________________________________ 

Thông tin cho nơi cư trú/ Information for Residence

Bạn có bị dị ứng hay kiêng khem gì không ? ____________________________________________________________

Do you have any allergies or special dietary needs？
Bạn có vấn đề gì về sức khoẻ mà chúng tôi cần biết đến không？_____________________________________________

Do you have any medical conditions we should be aware of ?

Yêu cầu thêm:

1. Kết quả học 3 năm gần nhất (School Reports of the last three years): 

2. Viết 1-2 trang kể về bản thân và kỳ vọng của mình bằng tiếng Đức hay Anh  (1-2 page report about yourself and your expectations in German or English)   
